TRƯỜNG KHXH&NV                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA CHÍNH TRỊ & BÁO CHÍ                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                            Nghệ An, ngày 30 tháng 06 năm 2024 
THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG GIỜ DẠY, NCKH, HĐCM CỦA GIẢNG VIÊN KHOA CHÍNH TRỊ VÀ BÁO CHÍ
Năm học 2020-2021
	TT
	Họ và Tên
	Chức danh
	TĐCM
	Định mức
	Miễn giảm
	Đã thực hiện

	
	
	
	
	G.Dạy
	NCKH
	HĐCM
	G.Dạy
	NCKH
	HĐCM
	G.Dạy
	NCKH
	HĐCM

	1
	Phạm Thị Bình
	Giảng viên chính
	TS
	360
	293
	160
	126
	103
	160
	1115,99
	190
	0

	2
	Hắc Xuân Cảnh
	Giảng viên chính
	TS
	360
	293
	160
	135
	110
	60
	275,41
	183
	144,5

	3
	Đinh Thế Định
	Giảng viên cao cấp
	TS
	360
	420
	160
	0
	0
	0
	780,6
	420
	167,5

	4
	Nguyễn Thanh Hải
	Giảng viên
	ThS
	360
	220
	93
	59
	36
	15
	340,5
	184
	84

	5
	Lê Thị Thu Hiền
	Giảng viên
	ThS
	360
	220
	93
	0
	0
	0
	456
	220
	98

	6
	Lê Thị Thanh Hiếu
	Giảng viên
	ThS
	360
	220
	93
	164
	22
	37
	488,5
	198
	85

	7
	Phạm Thị Thuý Hồng
	Giảng viên
	ThS
	360
	233
	120
	178
	23
	53
	572,36
	210
	79,5

	8
	Vũ Thị Phương Lê
	Giảng viên chính
	TS
	360
	293
	160
	81
	66
	12
	1204,39
	227
	156,5

	9
	Nguyễn Thị Quỳnh Nga
	Giảng viên
	ThS
	360
	220
	93
	163
	100
	0
	467,5
	120
	94

	10
	Lê Hà Phương
	Giảng viên
	ThS
	360
	220
	93
	203
	124
	52
	286,5
	96
	88

	11
	Trần Viết Quang
	Giảng viên cao cấp
	TS
	360
	420
	160
	153
	178
	8
	1738,23
	242
	220,5

	12
	Trương Thị Phương Thảo
	Giảng viên
	ThS
	360
	233
	120
	32
	0
	11
	874,05
	233
	122

	13
	Phan Văn Tuấn
	Giảng viên
	TS
	360
	233
	120
	54
	35
	0
	1178,45
	198
	239,5

	14
	Nguyễn Thị Lê Vinh
	Giảng viên
	ThS
	360
	220
	93
	248
	19
	61
	894,3
	201
	92

	 
	Tổng cộng:.
	5040
	3738
	1718
	1596
	816
	469
	10672,78
	2922
	1671
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